
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ô số B9, ô số B10, Lô E9 dự án Phúc Lộc Thọ, Đường Lê Lợi, Phường Hoà Phú, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

29/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ HÒA VIỆT NAM

3703207109

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, giày dép, áo quần thể dục, thể thao, đồ 
bảo hộ lao động. Giày dép thể dục, thể thao. Bán buôn thời 
trang thể thao khác; Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may 
sẵn khác

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
dược phẩm); Bán buôn đồ gia dụng, đồ điện tử, sản phẩm điện 
tử, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn sách-báo-tạp chí (có nội 
dung được phép lưu hành), văn phòng phẩm; Bán buôn trang 
trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm; Bán buôn 
giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán  trang 
thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao. Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được 
phân vào đâu (trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, 
mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)

4649(Chính)

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ HÒA VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU HOA VIET NAM TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHU HOA VIET NAM TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987019140
Email: stationeryphuhoa@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, thiết bị điện, vật liệu điện;  Bán buôn máy móc, thiết bị 
và dụng cụ đo lường ngành công nghiệp, phòng thí nghiệm, 
bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc ,thiết bị 
và vật tư chuyên ngành trắc địa; Bán buôn máy móc, thiết bị 
dùng trong thể dục, thể thao. Bán buôn thiết bị chăm sóc sức 
khỏe; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa 
phân vào đâu

4659

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ hóa chất bảng 1 theo 
Công ước quốc tế)

4669

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật, phát triển kỹ thuật, dịch vụ kỹ thuật, 
thương mại điện tử

6311

13. Cổng thông tin 6312

14. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

15. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

17. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

18. Bán buôn tổng hợp 4690

19. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trắc địa

3313

22. Sửa chữa thiết bị điện 3314

23. Sửa chữa thiết bị khác 3319

24. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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3.500.000.000 VNĐ

27. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đồ điện tử, sản phẩm điện tử, 
đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; đồ dùng 
bằng gốm, sứ, thuỷ tinh; nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên 
doanh; thiết bị cơ khí

4759

28. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm (trừ các sản phẩm văn hóa 
phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục 
thẩm mỹ, nhân cách)

4761

29. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

30. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038083005436

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Cư, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Cư, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

TẠ BÁ HÙNG Nam
06/11/1983 Kinh Việt Nam

09/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038083005436
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Cư, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Cư, Xã Cẩm Tâm, Huyện Cẩm Thuỷ, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   TẠ BÁ HÙNG Nam

06/11/1983 Kinh Việt Nam

09/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 30/04/2024 đến ngày 30/05/2024


